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THÔNG TIN CHÍNH SÁCH           

(Ban hành kèm theo Công văn số: 18 /HĐPBGPL ngày 28 tháng 7 năm 2023) 

 

I. VĂN BẢN TRUNG ƢƠNG 

1. Thông tư 07/2023/TT-BNV của  Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu 

chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Thông tư này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm 

thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ 

về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nội vụ; bồi dưỡng theo 

yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí 

việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ngành, lĩnh vực Nội vụ (sau đây gọi tắt là dịch 

vụ). 

Nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

Theo đó, nội dung đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức gồm: chương trình, tài liệu; học viên; giảng viên; cơ sở vật chất và các hoạt 

động hỗ trợ; khóa bồi dưỡng; hiệu quả bồi dưỡng. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm 6 nhóm tiêu chí: 

nhóm tiêu chí đánh giá về chương trình, tài liệu bồi dưỡng; nhóm tiêu chí đánh 

giá về học viên; nhóm tiêu chí đánh giá về giảng viên; nhóm tiêu chí đánh giá về 

cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ; nhóm tiêu chí đánh giá về khóa bồi 

dưỡng; nhóm tiêu chí đánh giá về hiệu quả bồi dưỡng. 

Đánh giá, nghiệm thu chất lƣợng dịch vụ 

Việc đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí 

đánh giá tại Phụ lục kèm theo Thông tư này theo phương thức chấm điểm, thang 

điểm 100. Cụ thể, chất lượng dịch vụ được đánh giá theo các mức: 

- Tốt: Tổng điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm. 

- Đạt: Tổng điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm. 

- Không đạt: Tổng điểm dưới 50 điểm. 

Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá từ mức đạt trở lên, sẽ được nghiệm 

thu, thanh toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy 

định của pháp luật. Chất lượng dịch vụ được đánh giá ở mức tốt là một trong các 

căn cứ để cơ quan đặt hàng xem xét, ưu tiên lựa chọn đơn vị cung ứng khi triển 

khai các dịch vụ tương tự theo quy định hiện hành của nhà nước. 

Người đứng đầu cơ quan đặt hàng trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng 

đánh giá chất lượng dịch vụ để xác định mức độ đạt được làm cơ sở thực hiện 

nghiệm thu khối lượng, chất lượng và thanh toán dịch vụ. Hội đồng đánh giá 

chất lượng dịch vụ có số thành viên là số lẻ và có ít nhất 05 thành viên bao gồm: 

Chủ tịch là người đứng đầu cơ quan đặt hàng; 01 Phó Chủ tịch là cấp phó của 
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người đứng đầu cơ quan đặt hàng; các thành viên là đại diện các đơn vị liên 

quan và chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; 01 thư ký 

Hội đồng. 

Hội đồng đánh giá chất lượng dịch vụ làm việc theo nguyên tắc tập trung 

dân chủ, thảo luận thống nhất. Kết quả khảo sát thu được từ các phiếu đánh giá 

chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (nếu có) là cơ sở để Hội 

đồng xem xét đánh giá chất lượng dịch vụ. 

Đơn vị cung ứng lập, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các quy định hiện hành về tạm ứng, quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

 hƣơng thức đánh giá chất lƣợng dịch vụ sự nghiệp công 

Đánh giá định lượng bằng chấm điểm trên cơ sở trọng số, mức đánh giá 

và tổng hợp điểm đánh giá theo mỗi tiêu chí, nhóm tiêu chí đánh giá. 

Điểm đánh giá cho mỗi nhóm tiêu chí được xác định trên cơ sở tổng điểm 

đánh giá của các tiêu chí thành phần trong nhóm. Điểm đánh giá cuối cùng là 

tổng cộng điểm đánh giá của tất cả các nhóm tiêu chí đánh giá sau khi đã hiệu 

chỉnh theo trọng số tương ứng của mỗi tiêu chí. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023. 

2. Thông tư số 08/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu 

chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ. 

Thông tư này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở để đánh giá chất 

lượng và nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ, bao gồm: Dịch vụ thu thập tài liệu Phông lưu trữ 

Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử; dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ Phông 

lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử; dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ 

Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhiệm vụ chính 

trị; dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu 

trữ lịch sử phục vụ nhu cầu xã hội (sau đây gọi tắt là dịch vụ). 

Thông tư được áp dụng với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa 

chọn đơn vị sự nghiệp công để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực 

Lưu trữ theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (gọi tắt là cơ quan 

đặt hàng); các đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực Lưu trữ (gọi tắt là đơn vị cung 

ứng dịch vụ). 

Theo quy định tại Thông tư, dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ bao gồm: 

Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy; dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy 

quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư này. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử quy định tại Phụ lục 02 của Thông tư này. 

Nội dung và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ bảo quản tài liệu 

lƣu trữ 
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Dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ bao gồm: Dịch vụ vệ sinh kho bảo quản 

tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy; dịch vụ bồi nền tài liệu lưu 

trữ; dịch vụ tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu 

trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy thực hiện theo quy định tại Phụ lục 03 của 

Thông tư này. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bồi nền tài liệu lưu trữ thực hiện 

theo quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư này. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 

trữ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 05 của Thông tư này. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lƣợng sử dụng tài liệu lƣu trữ 

Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ gồm: Dịch vụ phục vụ sử dụng tài liệu tại 

phòng đọc; dịch vụ biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phục vụ sử dụng tài liệu tại phòng 

đọc thực hiện theo quy định tại Phụ lục 06 của Thông tư này. 

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu 

trữ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 07 của Thông tư này. 

Nghiệm thu chất lƣợng dịch vụ 

Chất lượng dịch vụ được nghiệm thu sau khi toàn bộ tiêu chí được đánh 

giá ở mức độ Đạt. 

Cơ quan đặt hàng thực hiện nghiệm thu chất lượng dịch vụ đối với đơn vị 

cung ứng dịch vụ. Kết quả nghiệm thu được thể hiện bằng biên bản nghiệm thu. 

Căn cứ kết quả nghiệm thu, đơn vị cung ứng dịch vụ quyết toán kinh phí 

với cơ quan đặt hàng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy 

định của pháp luật. 

Các cơ quan đặt hàng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện dịch vụ đạt hiệu quả, đảm bảo 

đúng khối lượng, chất lượng, định mức và thời gian thực hiện; tổ chức đánh giá, 

nghiệm thu chất lượng dịch vụ theo tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Thông 

tư này, các quy định pháp luật khác có liên quan; căn cứ biên bản nghiệm thu, 

thanh lý hợp đồng và tài liệu khác có liên quan, cơ quan đặt hàng thanh toán 

kinh phí cho đơn vị cung ứng dịch vụ và quyết toán kinh phí theo quy định của 

pháp luật; thực hiện kiểm tra, giám sát theo định kỳ hoặc đột xuất, nếu phát hiện 

sai sót yêu cầu đơn vị cung ứng dịch vụ khắc phục, xử lý kịp thời, đảm bảo chất 

lượng dịch vụ. 

Đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện cung ứng dịch 

vụ đảm bảo đúng quy trình và chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định 

tại Thông tư này, các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm lập 

quyết toán kinh phí cung ứng dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2023. 

3. Thông tư số 11/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành 

quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng 

Môi trường không thuốc lá. 

Thông tư này quy định về việc tổ chức thực hiện đối với các địa điểm cấm 

hút thuốc lá; nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng Giải thưởng Môi trường 
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không thuốc lá và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Các địa điểm cấm hút thuốc lá 

Theo Thông tư số 11/2023/TT-BYT, các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn 

toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên: cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở 

chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu 

vực có nguy cơ cháy, nổ cao theo quy định tại Phụ lục số II Danh mục cơ sở có 

nguy hiểm về cháy, nổ ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà: nơi làm việc trong 

nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trừ các địa điểm 

quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này; khu vực trong nhà của các địa điểm 

công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến 

tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, trung tâm thương 

mại, chợ, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc, câu lạc bộ, nhà thi đấu 

thể thao, sân vận động, nhà sinh hoạt cộng đồng và các khu vực sinh hoạt chung 

của khu chung cư và địa điểm công cộng khác, trừ các địa điểm quy định tại 

khoản 2 và khoản 5 Điều này. 

Phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn: ô tô; tàu 

bay; tàu điện. 

Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng 

cho người hút thuốc lá: khu vực cách ly của sân bay; quán bar, quán karaoke, vũ 

trường; khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng (resort) và cơ sở lưu trú 

du lịch khác; phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa. 

           Các yêu cầu đối với địa điểm cấm hút thuốc lá 

Yêu cầu chung đối với tất cả địa điểm cấm hút thuốc lá 

- Có đặt, in, bố trí (sau đây gọi chung là đặt) biển hoặc chữ hoặc biểu 

tượng với nội dung cấm hút thuốc lá (sau đây gọi chung là biển). Cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham khảo mẫu số 1 và mẫu số 2 tại Phụ lục số 1 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

- Biển bảo đảm các yêu cầu sau đây: nội dung thông điệp rõ ràng, dễ hiểu, 

ngắn gọn; chất liệu biển bền, khó phai; biển đặt ngoài trời chịu được tác động 

của môi trường bên ngoài; kích thước, cỡ chữ của biển phù hợp với vị trí, không 

gian đặt biển; chữ đậm, dễ đọc; màu chữ, biểu tượng tương phản với màu nền; 

biển đặt tại địa điểm công cộng trong điều kiện không đủ ánh sáng: có phản 

quang hoặc chiếu sáng biển hoặc hình thức phù hợp khác để bảo đảm dễ nhìn. 

- Việc đặt biển bảo đảm các yêu cầu sau đây: khoảng cách giữa các biển 

phù hợp với quy mô, không gian của từng địa điểm; đặt biển ở vị trí dễ quan sát, 

khu vực có nhiều người qua lại; cổng vào khu vực khuôn viên, khu vực để xe 

ngoài trời; đối với khu vực trong nhà đặt tại cửa ra vào, sảnh trước, khu vực tiếp 

đón, ghế chờ, các tầng của cầu thang bộ, trong thang máy, hành lang có mái che, 

nhà để xe, nhà vệ sinh. 
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- Không có gạt tàn, dụng cụ dùng cho hút thuốc, đầu mẩu và tàn thuốc lá 

tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

Yêu cầu riêng đối với địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và 

trong phạm vi khuôn viên 

- Có biển tại khu vực khuôn viên. 

- Địa điểm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư này: Tối thiểu 

đặt biển tại khu vực khám bệnh, buồng bệnh, căng tin, nhà ăn. 

- Địa điểm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư này: Tối thiểu 

đặt biển tại hội trường, phòng họp, phòng làm việc, khu vực phòng học, phòng 

bảo vệ, thư viện, phòng đa năng, căng tin, nhà ăn, khu vực phòng nghỉ nội trú, 

bán trú. 

- Địa điểm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư này: Tối thiểu 

đặt biển tại phòng họp, phòng sinh hoạt chung, nhà ăn, phòng nghỉ và các khu 

vực cần thiết khác có trẻ em. 

- Địa điểm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Thông tư này: đặt biển tại 

nơi có chứa nguồn nguy cơ cháy nổ. 

Yêu cầu riêng đối với địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà 

- Địa điểm quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư này: Tối thiểu đặt biển ở 

phòng làm việc, hội trường, phòng họp, phòng bảo vệ, căng tin, nhà ăn. 

- Trường hợp địa điểm này có khu vực ngoài trời, khuôn viên được phép 

hút thuốc lá thì vị trí được phép hút thuốc lá cần cách xa cửa ra vào, lối thoát 

hiểm, cửa sổ để bảo đảm khói thuốc không ảnh hưởng đến các địa điểm này. 

Yêu cầu riêng đối với phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

Biển được đặt ở vị trí phía khoang lái để mọi người ngồi trong phương 

tiện giao thông công cộng dễ quan sát, ở vị trí các cửa lên xuống. 

Yêu cầu riêng đối với địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có 

nơi dành riêng cho người hút thuốc lá 

- Có biển với nội dung chỉ dẫn lối đi đến khu vực dành riêng cho người 

hút thuốc lá. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo mẫu biển số 3 tại Phụ lục số 1 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá cần đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

có biển với nội dung khu vực được hút thuốc lá. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

khảo mẫu biển số 4 tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; phòng 

dành riêng cho người hút thuốc lá: Bảo đảm riêng biệt, có thông khí riêng; 

không mở cửa, thoát, thải khí sang các phòng, khu vực không hút thuốc lá, hành 

lang dùng chung với các phòng khác; có vật dụng để chứa đầu mẩu, tàn thuốc lá; 

có thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy. 

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng (resort) và cơ sở lưu 

trú du lịch khác: tối thiểu đặt biển tại sảnh, quầy lễ tân, khu vực chung, các 

phòng lưu trú; nơi dành riêng cho người hút thuốc lá (nếu có): không bố trí tại 

sảnh chung, không bố trí làm nơi lưu trú cho người không hút thuốc lá. 

- Tàu thủy: Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá bố trí trên boong tàu 

hoặc bố trí phòng riêng đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này. 
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- Tàu hỏa: Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá nên bố trí phía cuối 

đoàn tàu, không bố trí tại khu vực tiếp nối giữa 02 toa hành khách. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 

4. Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội vừa hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. 

Đối tƣợng áp dụng 

Thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng quy định này gồm 2 nhóm như sau: 

Nhóm 1 là các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm h và 

điểm i khoản 1 Điều 1 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2023. 

Cụ thể là các đối tượng sau: 

a- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả 

người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ 

bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 

41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); 

quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương 

hưu hằng tháng. 

b- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 

tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính 

phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và 

Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về 

chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, 

trợ cấp hằng tháng. 

c- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định 

của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 

91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp 

mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 

2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có 

từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp 

mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết 

định số 206-CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về chính 

sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay 

già yếu phải thôi việc. 

h- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng 

tháng. 
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i- Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 

1995. 

Nhóm 2 là đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 

Nghị định số 42/2023/NĐ-CP nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 (bao gồm những 

người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 01 tháng 01 năm 

1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg 

ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những 

người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động 

hằng tháng và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm 

đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao 

động) sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định mà có mức lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng. 

Điều chỉnh lƣơng hƣu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 
Thông tư nêu rõ, từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định trên được 

điều chỉnh như sau: 

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 

cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 

1 Điều 1 Thông tư này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. 

Cụ thể: 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 

năm 2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 

x 1,125 

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 

cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 

1 Điều 1 Thông tư này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. 

Cụ thể: 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 

năm 2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 

x 1,208 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ, từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng 

nhóm 2 sau khi được điều chỉnh theo quy định trên tiếp tục được điều chỉnh như 

sau: 

- Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng 

tháng dưới 2.700.000 đồng/tháng: 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều 

chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi 
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được điều chỉnh theo quy định khoản 1 Điều 2 Thông tư này + 300.000 

đồng/tháng 

- Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng 

tháng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng: 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 

3.000.000 đồng/tháng 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Các 

quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. 

5. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Nghị định này quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ, chế độ, chính sách; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với 

cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Chức vụ, chức danh 

Theo Nghị định, cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây: Bí thư, Phó Bí thư 

Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch 

Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động 

nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

Công chức cấp xã có các chức danh sau đây: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường 

(đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 

trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội. 

Số lƣợng cán bộ, công chức cấp xã 

Nghị định quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại 

đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: 

Đối với phường: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 

người; 

Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 

người. 

Thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và 

phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng công chức ở cấp xã tăng thêm như 

sau: 

a) Phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 (một phần ba) mức quy định 

về quy mô dân số thì được tăng thêm 01 công chức. Các đơn vị hành chính cấp 

xã còn lại cứ tăng thêm đủ 1/2 (một phần hai) mức quy định về quy mô dân số 

thì được tăng thêm 01 công chức; 

b) Ngoài việc tăng thêm công chức theo quy mô dân số quy định tại điểm 

a nêu trên thì đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về 

diện tích tự nhiên được tăng thêm 01 công chức. 

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã 
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Cán bộ cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ 

sở như sau: 

Bí thư Đảng ủy: 0,30. 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân: 0,25. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20. 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15. 

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công 

chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 

người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp 

huyện giao thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc bằng 50% mức 

lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh 

kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí 

thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm 

nhiệm cao nhất. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh 

được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí 

kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy 

định. 

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được 

hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh 

kiêm nhiệm. 

Chế độ phụ cấp với ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ 

cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ 

đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau: 

Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần 

mức lương cơ sở; 

Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần 

mức lương cơ sở; 

Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần 

mức lương cơ sở. 

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã tăng thêm thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng 

thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không 

chuyên trách tăng thêm. 

Thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để 
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chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ 

dân phố như sau: 

a) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia 

đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân 

phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán 

quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia 

đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp 

xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở; 

b) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a nêu trên được 

khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở; 

c) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành 

chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại điểm a và điểm b nêu trên được 

xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó. 

Nghị định này bãi bỏ các Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 

10 năm 2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 

112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị 

trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở 

xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Tại nơi tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội 

và quy định của Chính phủ, nếu có những quy định khác với những quy định tại 

Nghị định này về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết 

của Quốc hội và quy định của Chính phủ. 

Áp dụng việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này đối 

với Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã) như Bí thư, 

Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Thường trực đảng ủy (nơi không có Phó Bí thư 

chuyên trách công tác đảng) như Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023. 

6. Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT của  Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông vừa ban hành  hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và 

cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên 

dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

Nguyên tắc biên tập nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải 

trí theo yêu cầu 

Nguyên tắc chung 

- Đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 

- Loại bỏ trong chương trình tất cả các nội dung vi phạm các điều cấm của 

pháp luật về báo chí và quy định pháp luật khác; những vấn đề còn gây tranh 

cãi, những vấn đề chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160995&Keyword=06/2023/TT-BTTTT


11 
 

- Bảo vệ trẻ em và đối tượng dễ bị tổn thương khác đối với các nội dung 

không phù hợp hoặc có thể có tác động tiêu cực. 

- Loại bỏ trong chương trình những nội dung, đoạn hội thoại có ý chê bai, 

dèm pha về nguồn gốc, xuất thân của người đối thoại hoặc nhân vật được đề 

cập; những nội dung lấy nhược điểm thân thể của cá nhân để chọc cười; những 

từ ngữ, ký hiệu miệt thị, trái văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục Việt Nam; 

hạn chế sử dụng tiếng lóng, từ ngữ chửi thề nếu không phù hợp với hoàn cảnh, 

bối cảnh, nội dung được chương trình đề cập. 

- Loại bỏ chương trình trong trường hợp khi thực hiện biên tập chương 

trình, phát hiện trong chương trình, tại địa điểm diễn ra sự kiện, địa điểm tổ 

chức sự kiện thể thao, giải trí có xuất hiện hình ảnh, hoạt động vi phạm các điều 

cấm của pháp luật, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc có các yếu tố chính 

trị nhạy cảm. 

Đối với các chương trình ghi âm, ghi hình để phát sau: thực hiện biên tập 

chương trình như quy định tại khoản 1, bao gồm cả bản chữ (text) và tệp (file) 

hình ảnh, âm thanh. 

Đối với các chương trình trực tiếp theo thời điểm diễn ra sự kiện 

- Đối với chương trình do đơn vị biên tập là đơn vị tổ chức sản xuất: Thực 

hiện biên tập chương trình như quy định tại khoản 1 nêu trên; biên tập từ khâu 

kịch bản đến khâu tổ chức sản xuất trước khi diễn ra chương trình trực tiếp và 

giám sát, biên tập trực tiếp nội dung tại thời điểm truyền phát từ khi bắt đầu đến 

khi kết thúc. 

- Đối với chương trình khai thác, mua bản quyền trong nước và nước 

ngoài: Thực hiện biên tập chương trình như quy định tại khoản 1; rà soát trước 

nội dung căn cứ lịch truyền phát chương trình đã có trước, theo kịch bản hoặc 

nội dung chương trình được đối tác cung cấp trước khi diễn ra chương trình trực 

tiếp và giám sát, biên tập trực tiếp nội dung tại thời điểm truyền phát từ khi bắt 

đầu đến khi kết thúc. 

- Đối với các chương trình thể thao và giải trí có nội dung liên quan đến y 

tế, giáo dục và trò chơi điện tử trực tuyến: Thực hiện biên tập như quy định tại 

khoản 1 và phải bảo đảm đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Các tiêu chí, mức phân loại chƣơng trình 

Các tiêu chí để phân loại chương trình bao gồm: Về chủ đề, nội dung; về 

bạo lực; về khỏa thân, tình dục; về ma túy, các chất kích thích, gây nghiện; về 

kinh dị; về hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục; về hành vi nguy hiểm, dễ bắt 

chước. 

Mức phân loại chương trình theo các tiêu chí trên để phân loại được xếp 

từ thấp đến cao như sau: 

Loại P: Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem ở mọi độ 

tuổi; 

Loại K: Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem dưới 13 

tuổi với điều kiện nghe, xem cùng cha, mẹ, người giám hộ; 

Loại T13: Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem từ đủ 

13 tuổi trở lên; 
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Loại T16: Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem từ đủ 

16 tuổi trở lên; 

Loại T18: Chương trình được phép phổ biến đến người nghe, xem từ đủ 

18 tuổi trở lên; 

Loại C: Chương trình không được phép phổ biến. 

Đối với chương trình được phân loại C: Không được phép cung cấp trên 

dịch vụ. 

Đối với các chương trình có mức phân loại từ loại K đến loại T18: phải 

thực hiện cảnh báo; 

Đối với các chương trình giải trí là các chương trình truyền hình thực tế, 

biểu diễn nghệ thuật; các chương trình truyền hình có nội dung thi tài, biểu diễn 

về những hành động mạo hiểm, nguy hiểm, có nguy cơ gây thương tích; các 

chương trình truyền hình giả tưởng, chương trình dàn dựng lại từ sự việc có thật; 

các chương trình thể thao về các bộ môn thể thao mạo hiểm, thể thao đối kháng, 

võ thuật, có tính bạo lực, nguy hiểm: phải có dòng chữ cảnh báo chậm nhất 

trước 03 giây so với thời điểm diễn ra tình huống, nội dung cần cảnh báo và 

được duy trì trong suốt quá trình diễn ra tình huống, nội dung này để người xem 

không bắt chước, học theo. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân 

loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu; 

nguyên tắc quản lý nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu 

cầu đã được biên tập, phân loại và cảnh báo. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023. 

7. Thông tư số 48/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban 

hành hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản 

công. 
Theo Thông tư số 48/2023/TT-BTC, tài sản công cập nhật thông tin vào 

Phần mềm Quản lý tài sản công (Phần mềm) gồm: Tài sản công tại cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành 

lập theo quy định của pháp luật về hội; Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án 

sử dụng vốn nhà nước; Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

Việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm theo quy định tại Thông tư 

này không áp dụng đối với tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; tài 

sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. 

Nhập dữ liệu tài sản vào  hần mềm 
Thông tư số 48/2023/TT-BTC quy định thông tin dữ liệu tài sản công cập 

nhật vào Phần mềm là thông tin tại báo cáo kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì quản lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân 

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Thông tin dữ liệu tài sản công cập nhật vào Phần mềm bao gồm: 

- Thông tin báo cáo kê khai lần đầu, báo cáo kê khai bổ sung, báo cáo kê 

khai tài sản sử dụng chung, báo cáo kê khai sử dụng tài sản công vào các mục 

đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết, khai thác theo hình thức khác, 
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báo cáo kê khai thay đổi thông tin, báo cáo kê khai thông tin xử lý tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo các Mẫu số: 04a-ĐK/TSC, 04b-

ĐK/TSC, 04c-ĐK/TSC, 04d-ĐK/TSC, 04đ-ĐK/TSC, 04e-ĐK/TSC, 04g-

ĐK/TSC, 04h-ĐK/TSC, 04i-ĐK/TSC, 06a-ĐK/TSC, 06b-ĐK/TSC, 06c-

ĐK/TSC, 06d-ĐK/TSC, 07-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Thông tin báo cáo kê khai, báo cáo thay đổi thông tin, báo cáo kê khai 

thông tin xử lý của tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà 

nước thực hiện theo các Mẫu số: 05a-ĐK/TSDA, 05b-ĐK/TSDA, 05c-

ĐK/TSDA, 06a-ĐK/TSC, 06b-ĐK/TSC, 06c-ĐK/TSC, 06d-ĐK/TSC, 07-

ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Thông tin báo cáo kê khai tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

thực hiện theo các Mẫu số: 01-KK/TSXL, 02-PAXL/TSXL, 03-KQXL/TSXL, 

04-KQTC/TSXL ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai tài sản tại các điểm a, b và c khoản này 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định của Chính 

phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý 

đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và văn bản sửa đổi, bổ sung 

(nếu có). 

Duyệt dữ liệu tài sản trên  hần mềm 
Chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày dữ liệu được nhập vào Phần 

mềm và cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính nhận được 

báo cáo kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì 

quản lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, cán bộ quản lý có trách nhiệm 

kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giữa báo cáo kê khai và dữ liệu đã nhập vào Phần 

mềm để thực hiện duyệt dữ liệu đối với: a) Tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

ban quản lý dự án là đất, nhà, xe ô tô hoặc tài sản cố định khác có nguyên giá từ 

500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản; b) Các tài sản trong từng Quyết định tịch 

thu hoặc Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

Đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định trên, sau khi cán bộ sử dụng nhập 

dữ liệu vào Phần mềm thành công thì mọi thông tin về tài sản là dữ liệu chính 

thức, không phải thực hiện duyệt dữ liệu đối với các tài sản này. 

Khai thác, sử dụng thông tin 
Theo Thông tư, việc khai thác, sử dụng thông tin trong Phần mềm thực 

hiện theo quy định tại Điều 114 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và văn bản sửa 

đổi, bổ sung (nếu có). Theo đó, có 3 hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về tài sản công: Kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công; tra cứu thông tin về tài sản công được công khai trên Cổng 

(Trang) thông tin điện tử có nhiệm vụ công khai tài sản công; theo văn bản yêu 

cầu được cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận. 

Bộ Tài chính có quyền khai thác, sử dụng thông tin về tài sản công trên 

phạm vi cả nước trong Phần mềm. 

Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị được phân 

cấp nhập dữ liệu có quyền khai thác, sử dụng thông tin về tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý trong Phần mềm. 
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Thông tin khai thác từ Phần mềm được sử dụng để: Phục vụ công tác lập 

kế hoạch (ngắn hạn, dài hạn), công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo, phân tích dự 

báo của Chính phủ, của Bộ Tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; làm 

căn cứ để lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, 

thanh tra, giám sát việc giao đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử 

dụng tài sản công, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, khai thác, xử lý tài sản công. 

Tài khoản của các đơn vị nhập dữ liệu đã được tạo trong Phần mềm trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục sử dụng tài khoản đó để nhập dữ 

liệu. Việc tạo tài khoản nhập dữ liệu từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 

thi thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 8 năm 2023. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01 tháng 12 

năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần 

mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước và bãi bỏ khoản 1, khoản 3, khoản 4 

Điều 9 Thông tư số 144/2017/TT-BTC và các Mẫu biểu số: 04a-ĐK/TSC, 04b-

ĐK/TSC, 04c-ĐK/TSC, 05a-ĐK/TSDA, 05b-ĐK/TSDA, 05c-ĐK/TSDA, 06a-

ĐK/TSC, 06b-ĐK/TSC, 06c-ĐK/TSC, 06d-ĐK/TSC, 07-ĐK/TSC ban hành 

kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công. 

8. Thông tư số 50/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức 

lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 

theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ. 

Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về xác định nhu cầu 

kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP và điều 

chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. 

Theo đó, đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc được điều 

chỉnh mức lương cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2023/TT-

BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối 

với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức 

chính trị - xã hội và Hội và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền; trong đó, 

chú ý một số nội dung gồm: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm 

việc để xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt 

tại thời điểm ngày 01/7/2023 trong phạm vi số biên chế được cấp có thẩm quyền 

giao (hoặc phê duyệt); không tổng hợp số đối tượng vượt chỉ tiêu biên chế được 

cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2023; các cơ quan, đơn vị có 

trách nhiệm xử lý số biên chế dôi dư theo quy định của pháp luật; không tổng 

hợp số đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định tại 

khoản 4 Điều 2 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP; các cơ quan, đơn vị bố trí từ dự 

toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác để chi trả 

cho các đối tượng này theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47465&Keyword=184/2014/TT-BTC
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128034&Keyword=144/2017/TT-BTC
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127385&Keyword=Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20151/2017/N%C4%90-CP
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của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thông tư cũng nêu rõ, nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo 

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP cho các đối tượng quy định căn cứ vào mức tiền 

lương cơ sở tăng thêm; hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ; hệ số phụ cấp 

lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm 

thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối), tỷ lệ các 

khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y 

tế, kinh phí công đoàn). Trong đó, cách thức xác định mức lương, phụ cấp thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền. 

Đồng thời, bao gồm nhu cầu kinh phí tăng thêm do điều chỉnh mức lương cơ sở 

để thực hiện các chế độ, chính sách sau: 

a) Đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Bộ Quốc phòng; thân nhân công nhân và viên chức 

quốc phòng (thuộc đơn vị dự toán do ngân sách nhà nước bảo đảm); thân nhân sĩ 

quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, học 

viên Công an nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an 

nhân dân, công nhân công an và thân nhân người làm công tác cơ yếu. 

b) Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo Quy định 

số 169-QĐ/TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư; chế độ bồi dưỡng 

hàng tháng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định số 09-

QĐ/VPTW ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng. 

c) Hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

d) Hỗ trợ quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố theo mức khoán từ ngân sách nhà nước. 

Nhu cầu kinh phí điều chỉnh trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc được xác 

định căn cứ vào số đối tượng thực có mặt tại thời điểm ngày 01/7/2023, mức trợ 

cấp tăng thêm quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ 

Nội vụ về việc điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng. 

Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều 

chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 

việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2023. 

Trên đây là một số văn bản pháp luật mới, Hội đồng PBGDPL huyện gửi 

các đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp cận để phục vụ cho quá trình công tác 

chuyên môn và tuyên truyền các chính sách pháp luật mới theo ngành, lĩnh vực 

phụ trách. 
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